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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bản án số: 95/2024/HS-PT. 

Ngày: 06/9/2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Phạm Quang Nhuận. 

Các Thẩm phán:Ông Nguyễn Hoàng Thành. 

Ông Hồ Văn Phụng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Kim Mộc Nam - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: Bà 

Bùi Thị Thúy Ngà - Kiểm sát viên. 

Ngày 06/9/2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 79/2024/TLPT-HS, ngày 09/7/2024 đối với bị cáo 

Đoàn Quốc D do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2024/HS-ST ngày 07/6/2024 của Tòa án nhân dân 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Bị cáo bị kháng nghị:  

Đoàn Quốc D, sinh ngày 21 tháng 9 năm 2005, tại Sóc Trăng; nơi thường trú: 

số A, đường L, Khóm D, Phường C, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; chỗ ở hiện nay: 

số A, đường L, Khóm D, Phường C, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: 

không; dân tộc: Kinh; trình độ học vấn: 7/12; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Quốc D1 và bà Dương Thị Cẩm H (chết); chưa có 

vợ, con; tiền sự: không; tiền án: không; về nhân thân: vào ngày 23/5/2024 bị Toà 

án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”, bản án chưa có hiệu lực pháp luật; bị cáo đang bị tạm giam trong vụ 

án khác (có mặt). 

- Những người không kháng cáo, không liên quan đến kháng nghị Hội đồng 

xét xử phúc thẩm không triệu tập gồm: Bị hại Lê Thanh Duy K, người làm chứng 

Trần Quốc T và Phạm Tường . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Vào khoảng 22 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 8 năm 2023, Trần Quốc T điều 

khiển xe mô tô biển số 83A2-006.50 chở Lê Thanh Duy K lưu thông trên đường H, 

phường F, thành phố S hướng về đường V, thành phố S. Khi đến khu vực trước 

quán H1, khóm A, phường F, thành phố S thì Phạm T1, điều khiển xe mô tô biển 

số 83P4-427.40 chở theo Đoàn Quốc D từ phía sau chạy vượt lên. Khi cả hai xe mô 

tô chạy song song với nhau thì D chửi K nhưng K không trả lời. Vì trước đây K 

chạy xe nẹt pô D ghét nên muốn gây thương tích cho K. D nhảy xuống xe lấy một 

cây dao để sẵn trong người đâm trúng vào cánh tay trái của K gây thương tích. Thấy 

K bị thương tích nên T điều khiển xe mô tô tăng ga bỏ chạy và chở K vào Bệnh 

viện đa khoa tỉnh S cấp cứu.  

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

413/KLTTCT-TTPYST ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm pháp y tỉnh S, 

kết luận: Sẹo mặt ngoài 1/3 giữa cánh tay trái, kích thước lớn, bong 1/3 giữa vỏ 

xương cánh tay trái, đứt cơ nhị đâu, cơ tam đầu đã được phẫu thuật khâu nối, bề 

mặt bờ vết sẹo sắc gọn, không gây ảnh hưởng đến chức năng. Căn cứ Thông tư liên 

tịch số 28/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y quy định tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, pháp y tâm thần, xác định 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Lê Thanh Duy K tại thời điểm giám định là 06%, 

áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư; thương tích có đặc điểm do vật có cạnh 

sắc nhọn gây nên.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2024/HS-ST ngày 07/6/2024 của thành 

phố S, tỉnh Sóc Trăng quyết định: 

“Căn cứ vào Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 47; điểm i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 91, Điều 101; điểm a, i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự.  

Căn cứ Điều 584, 585 và Điều 590 của Bộ luật Dân sự. 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 106, khoản 1 Điều 135 và khoản 2 Điều 136, 

khoản 1 Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Căn cứ vào điểm a, c khoản 1 Điều 23; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên bố: bị cáo Đoàn Quốc D phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

1. Xử phạt: bị cáo Đoàn Quốc D 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn thi hành án phạt 

tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.” 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 05/7/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 

kháng nghị số 01/QĐ-KNPT đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm về việc áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng” theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối 

với bị cáo là chưa chính xác, bởi vì trước khi phạm tội cố ý gây thương tích trong 

vụ án này, vào ngày 13/7/2023 bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài 
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sản và đã bị Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng xét xử tại bản án số 

70/2024/HSST ngày 23/5/2024, do vậy đề nghị sửa án sơ thẩm tăng hình phạt đối 

với bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng giữ nguyên nội dung kháng 

nghị và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị số 

01/QĐ-KNPT ngày 05/7/2024, sửa bản án sơ thẩm không áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” 

cho bị cáo và tăng hình phạt đối với bị cáo từ 03 đến 06 tháng tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

[1]. Xét hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Đoàn 

Quốc D khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ 

thẩm đã nêu, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm 

chứng và chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử phúc thẩm có 

cơ sở xác định: Vào khoảng 22 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 8 năm 2023, Phạm T1 

điều khiển xe mô tô biển số 83P4-427.40 chở theo Đoàn Quốc D đến khu vực trước 

quán H1, khóm A, phường F, thành phố S, thì bị cáo D nhảy xuống xe lấy một cây 

dao để sẵn trong người đâm trúng vào cánh tay trái của bị hại Lê Thanh Duy K gây 

thương tích. Theo Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

413/KLTTCT-TTPYST ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm pháp y tỉnh S, 

kết luận: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Lê Thanh Duy K tại thời điểm giám định 

là 06%. Vì vậy, cấp sơ thẩm tuyên xử bị cáo Đoàn Quốc D phạm tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự 2015 

là đúng quy định pháp luật.  

[2].  Xét nội dung kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-KNPT 

ngày 05/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Về việc cấp sơ thẩm 

áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng” theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 

đối với bị cáo là chưa chính xác. Xét thấy, trước khi phạm tội cố ý gây thương tích 

trong vụ án này, vào ngày 13/7/2023 bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp 

tài sản và đã bị Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng xét xử theo bản án số 

70/2024/HSST ngày 23/5/2024, tại thời điểm xét xử bị cáo về hành vi cố ý gây 

thương tích, tuy bản án này chưa có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn không được xem 

là bị cáo phạm tội lần đầu theo như hướng dẫn tại mục 4, phần I Công văn số 

01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân Tối Cao. Do vậy, nội 

dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu sửa bản án sơ 

thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo là có cơ sở chấp nhận. 

[3]. Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Đoàn Quốc D không phải chịu án phí. 

[4]. Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.    
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.  

Chấp nhận nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

theo Quyết định kháng nghị số 01/QĐ-KNPT ngày 05/7/2024, sửa Bản án hình sự 

sơ thẩm số 83/2024/HS-ST ngày 07/6/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Sóc 

Trăng: 

Căn cứ vào Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 47; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 91, Điều 101; điểm a, i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự.  

1/ Tuyên bố bị cáo Đoàn Quốc D phạm tội “Cố ý gây thương tích”, xử phạt bị 

cáo 09 (chín) tháng tù, thời gian thi hành án phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp 

hành án. 

2/ Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Đoàn Quốc D không phải chịu án phí. 

3/ Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4/ Bản án phúc thẩm này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                         
- VKSND tỉnh Sóc Trăng (01); 

- TAND thành phố Sóc Trăng (02);  

- VKSND thành phố Sóc Trăng (01); 

- CQĐT- Công an thành phố Sóc Trăng (01); 

- CQTHAHS-Công an TP Sóc Trăng (01); 

- Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng (01); 

- Bị cáo (01); 

- PKTNV-THA-TAND tỉnh Sóc Trăng (01);                                                                        

- CQTHAHS- Công an tỉnh Sóc Trăng (01);                                                             

- Sở Tư pháp (01);  

- Lưu HS, THS (04). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Nhuận 

 

 

 

 

 

 

 

 


